
 

 

UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:         /BC-SNNMT Lai Châu, ngày      tháng 6 năm 2025 

 

BÁO CÁO 

Tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến tham gia vào dự thảo Nghị quyết 

Quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị 

thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

 

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 

19/02/2025 và Công văn số 356/UBND-KTN ngày 21/01/2025 về việc triển khai 

thực hiện Nghị định số 9/2025/NĐ-CP ngày 10/01/2025 của Chính phủ; Công văn 

số 2332/UBND-KTN ngày 23/5/2025 về việc chủ động ứng phó với mưa lớn gây 

lũ quét, sạt lở đất. 

Ngày 26 tháng 5 năm 2025 Sở Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành 

công văn số 1360/SNNMT-CNTY về việc xin ý kiến tham gia Dự thảo Nghị 

quyết Quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị 

thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật trên địa bàn tỉnh Lai Châu”; đồng thời 

đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu (http://laichau.gov.vn) và 

Trang Thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lai Châu 

(https://sonnmt.laichau.gov.vn). Hết thời gian lấy ý kiến, Sở Nông nghiệp và 

Môi trường tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các cơ quan, cụ thể 

như sau: 

Tổng số cơ quan tham gia góp ý: 12 cơ quan (trong đó: 10 cơ quan có ý 

kiến nhất trí; 02 cơ quan tham gia ý kiến).   

(Có Bảng tổng hợp ý kiến tiếp thu, giải trình chi tiết kèm theo) 

Trên đây là báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến tham gia vào 

dự thảo Dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi 

phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, CN&TY. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Vương Đức Lợi 

https://sonnmt.laichau.gov.vn/


 

 

BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN 

TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN GÓP Ý ĐỐI VỚI DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH  

QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP ĐỂ KHÔI PHỤC SẢN XUẤT  

VÙNG BỊ THIỆT HẠI DO THIÊN TAI, DỊCH HẠI THỰC VẬT  

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU 
 

(Kèm theo Báo cáo số …../BC-SNNMT ngày      /6/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lai Châu) 

NHÓM VẤN 

ĐỀ, ĐIỀU, 

KHOẢN 

CHỦ THỂ 

GÓP Ý 

NỘI DUNG GÓP Ý NỘI DUNG TIẾP THU, GIẢI TRÌNH 

Điều 5 khoản 2 

Mục IV của dự 

thảo Tờ Trình 

 

 

 

Sở Tài chính 

Đề nghị cơ quan soạn thảo thuyết minh cơ sở đề xuất, 

nguyên tắc áp dụng mức hỗ trợ đối với vật nuôi bị thiệt 

hại (chết, mất tích) do thiên tai so với quy định tại khoản 

4 Điều 5 Nghị định số  9/2025/NĐ-CP ngày 0/01/2025 

của Chính phủ 

Nhất trí, tiếp thu, bổ sung vào dự thảo Tờ 

trình của UBND tỉnh 

Phần căn cứ pháp 

lý của dự thảo 

Nghị Quyết 

Bổ sung phần căn cứ pháp lý như sau: Căn cứ Luật số 

56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 sửa đổi Luật 

Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, 

Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản 

công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá  nhân, 

Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính 

Nhất trí, tiếp thu, bổ sung vào dự thảo Nghị 

quyết của HĐND tỉnh 

Khoản 1 Điều 1 

của dự thảo Nghị 

Quyết 

 

 

 

 

 

 

Xem xét điều chỉnh thành “Nghị quyết này Quy định mức 

hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng 

bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu, theo quy định tại điểm a, d khoản 3 Điều 9 

Nghị định số  9/2025/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2025 

của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ sản xuất 

nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do 

thiên tai, dịch hại thực vật (sau đây gọi tắt là Nghị định 

số 09/2025/NĐ-CP)” 

Nhất trí, tiếp thu, bổ sung vào dự thảo Nghị 

quyết của HĐND tỉnh 
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Tại khổ hai khoản 

2 Điều 1 của dự 

thảo Nghị Quyết 

 

 

 

Sở Tài chính 

Xem xét dự thảo Nghị quyết không quy định đối tượng áp 

dụng là các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang 

nhân dân. 

Nhất trí, tiếp thu, bổ sung vào dự thảo Nghị 

quyết của HĐND tỉnh 

Điều 6 của dự 

thảo Nghị Quyết 

Điều chỉnh như sau: 

Điều 6. Nguồn kinh phí thực hiện 

1. Ngân sách trung ương hỗ trợ (trừ đối tượng là doanh 

nghiệp vừa và nhỏ có hoạt động trồng trọt, lâm nghiệp, 

chăn nuôi, thuỷ sản bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực 

vật). 

2. Ngân sách địa phương, Quỹ phòng chống thiên tai và 

các nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định của 

pháp luật. 

Nhất trí, tiếp thu, bổ sung vào dự thảo Nghị 

quyết của HĐND tỉnh 

 

Đề nghị cơ quan soạn thảo đánh giá dự kiến tổng kinh phí 

hằng năm thực hiện các chính sách được quy định trong 

Nghị quyết để làm cơ sở tham mưu, báo cáo cấp có thẩm 

quyền cân đối, bố trí nguồn lực theo quy định. 

Nhất trí, tiếp thu, bổ sung đánh giá và dự kiến 

kinh phí hằng năm thực hiện chính sách vào 

trong dự thảo Tờ Trình của UBND tỉnh và 

Báo cáo Đánh giá thực trạng quan hệ xã hội 

có liên quan đến Dự thảo Nghị quyết của 

HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ sản xuất 

nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị 

thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu 

Văn bản số 

1384/SNNMT-

KHTC 

ngày 28/5/2025 

của Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường 

 

 

 

 

 

 

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện đăng 

ký xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh gửi Văn phòng 

UBND tỉnh; nội dung Văn bản đăng ký xây dựng nghị 

quyết của HĐND tỉnh thực hiện theo quy định tại khoản 3 

Điều 43 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP 

Nhất trí, tiếp thu ý kiến. Sở Nông nghiệp và 

Môi trường thực hiện đăng ký xây dựng Nghị 

quyết của HĐND Quy định mức hỗ trợ sản 

xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng 

bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật trên 

địa bàn tỉnh Lai Châu gửi Văn phòng UBND 

tỉnh đảm bảo quy trình theo quy định tại Nghị 

định số 78/2025/NĐ-CP. 

Khoản 1 Điều 1 Đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát, bổ sung cụm từ “điểm Nhất trí, tiếp thu, bổ sung vào dự thảo Nghị 
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của dự thảo Nghị 

Quyết 
 

 

 

 

Sở Tư Pháp 

a, d” trước cụm từ “khoản 3 Điều 9” cho chính xác hơn. 

Bên cạnh đó, đề nghị cơ quan soạn thảo lược bỏ cụm từ 

(sau đây gọi tắt là Nghị định số 09/2025/NĐ-CP)” cho 

ngắn gọn,  chính xác hơn theo quy định tại điểm c khoản 

1 Điều 68 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP của Chính phủ 

quyết của HĐND tỉnh 

Khoản 2 Điều 1 

của dự thảo Nghị 

Quyết 

Đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát, chỉnh sửa lại “Đối 

tượng áp dụng” tại khoản 2 Điều 1 của dự thảo cho đầy 

đủ, chính xác hơn như sau: 

“a) Cá nhân, hộ gia đình, chủ trang trại, tổ hợp tác, hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã, các cơ quan, đơn vị thuộc lực 

lượng vũ trang nhân dân (không bao gồm các doanh 

nghiệp thuộc lực lượng vũ trang nhân dân); doanh nghiệp 

vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lai Châu có hoạt động trồng 

trọt, lâm nghiệp, chăn nuôi, thủy sản bị thiệt hại do thiên 

tai, dịch hại thực vật. 

b) Các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác liên 

quan đến hoạt động hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi 

phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực 

vật gây ra trên địa bàn tỉnh Lai Châu” 

Nhất trí, tiếp thu, chỉnh sửa theo ý kiến góp ý 

của Sở Tư pháp; đồng thời chỉnh sửa theo ý 

kiến góp ý của Sở Tài Chính đối với nội dung 

này trong dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh 

Khoản 3 Điều 1 

của dự thảo Nghị 

Quyết 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nội dung “Các nội dung không quy định tại Nghị quyết 

này thực hiện theo quy định tại Nghị định số 

09/2025/NĐ-CP và các văn bản có liên quan theo quy 

định hiện hành”. Đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát, lược 

bỏ nội dung này vì thừa, không cần thiết 

Không tiếp thu. Lý do: 

- Dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ 

sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất 

vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu chỉ quy định về 

định mức hỗ trợ. Không quy định về trình tự 

thủ tục, biểu mẫu,… 

- Nghị định số 9/2025/NĐ-CP ngoài quy định 

mức hỗ trợ còn quy định trình tự, trách nhiệm 

thực hiện hỗ trợ và các nội dung khác để áp 

dụng khi thực hiện chính sách. Các nội dung 

này đã được Chính phủ quy định cụ thể nên 

cơ quan soạn thảo không đưa vào dự thảo 



5 
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Sở Tư Pháp 

Nghị quyết của HĐND tỉnh. Tuy nhiên, để 

đảm bảo tính pháp lý và thống nhất trong triển 

khai thực hiện Nghị quyết cần có nội dung: 

“Các nội dung không quy định tại Nghị quyết 

này thực hiện theo quy định tại Nghị định số 

09/2025/NĐ-CP và các văn bản có liên quan 

theo quy định hiện hành”. 

Khoản 3 Điều 4 

của dự thảo Nghị 

Quyết 

Nội dung: “Các đối tượng thủy sản được hỗ trợ bao gồm 

các loài cá: tầm, hồi, chình, bỗng, trắm, chép, rô phi, mè, 

trôi, rô đồng, nheo, chim trắng, diêu hồng, chiên, lăng, 

chuối/quả, trê, lươn, chạch và đối tượng thủy sản khác: 

tôm, cua, ếch, ba ba”. Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên 

cứu, chuyển nội dung này thành đoạn mở đầu của Điều 4 

cho chính xác, phù hợp hơn 

Nhất trí, tiếp thu, sửa đổi trong dự thảo Nghị 

quyết của HĐND tỉnh 

Các Sở Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Dân tộc và Tôn giáo, Hội Nông dân; UBND huyện Phong Thổ, Tam Đường, Than Uyên, Tân Uyên, 

Nậm Nhùn, Mường Tè nhất trí với Dự thảo Nghị Quyết 
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